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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung

- Tên học phần (HP):  HÓA HỮU CƠ
                                    ORGANIC CHEMISTRY

- Số tín chỉ: 03

- Mã học phần: 
- Trình độ: Giảng dạy cho sinh viên (SV) năm thứ 3 ngành Kỹ thuật Hóa dầu
- Loại học phần: 
( Bắt buộc

( Tự chọn 

- Học phần tiên quyết: Hóa đại cương 
- Học phần học trước: Hóa đại cương 
- Học phần học song hành: Hóa phân tích, Hóa kỹ thuật đại cương, Hóa Lý

- Phân bổ thời gian

- Lên lớp:
                        54 tiết

+ Lý thuyết:                        27 tiết 
+ Bài tập:

             09 tiết 
+ Thảo luận/chuyên đề:      02 tiết  
            
+ Thí nghiệm, thực hành:   16 tiết 

- Tự học, tự nghiên cứu:             90 giờ 

2. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm 14 chương lý thuyết và 4 bài thí nghiệm nhằm củng cố kiến thức lý thuyết cho người học. 

Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về phương pháp nghiên cứu định tính, định lượng, phương pháp tách, tinh chế các hợp chất hữu cơ; Những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết Hoá hữu cơ như: mối liên quan giữa cấu tạo và khả năng phản ứng các hợp chất hữu cơ, các kiểu cơ chế phản ứng (AE, SE, SN1, SN2, E1, E2), phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hóa học và ứng dụng của các hợp chất hữu cơ quan trọng như alkane, alkene, alkadiene, hydrocarbon thơm, các hợp chất alcohol, dẫn xuất alkyl halogenua, acid carboxylic, các hợp chất carbonyl, phenol, amine. Từ những kiến thức trên, người học có thể phân tích và giải thích được các hiện tượng hóa học, dự đoán tính chất vật lý và tính chất hóa học của các hợp chất, dự đoán và giải thích được cơ chế phản ứng, có thể lập kế hoạch và thiết kế được một số quá trình tổng hợp cơ bản.
- Phần thực hành sẽ giúp cho người học cũng cố kiến thức, hiểu sâu hơn về các tính chất vật lý, hóa học của các hợp chất hữu cơ khác nhau.

3. Chuẩn đầu ra 
3.1 Chuẩn chung
HP sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các hợp chất hữu cơ, sự ảnh hưởng của cấu tạo các hợp chất lên tính chất vật lý và tính chất hóa học của chúng, một số phương pháp cơ bản để điều chế một số hợp chất hữu cơ, tính chất vật lý, hóa học và ứng dụng trong đời sống của các hợp chất hữu cơ quan trọng, ứng dụng và sử dụng kiến thức để giải thích các hiện tượng, cơ chế các phản ứng khác nhau.
3.2 Chuẩn cụ thể
a) Kiến thức

- Hiểu các khái niệm về hợp chất hữu cơ như alkane, alkene, alkadiene, hydrocarbon thơm, dẫn xuất halogen, phenol và amine.
- Hiểu và phân biệt được các loại liên kết hóa học có trong hợp chất hữu cơ, hiểu được bản chất của từng loại liên kết.

- Biết về các tính chất vật lý, tính chất hóa học của các hợp chất hữu cơ và vận dụng kiến thức này để có thể đưa ra phương pháp để phân tách, tinh chế chúng; lựa chọn và áp dụng các tính chất trên để điều chế ra các hợp chất mới khi cần thiết.
- Hiểu và phân biệt được các loại hiệu ứng khác nhau có thể tồn tại trong hợp chất hữu cơ. Trên cơ sở đó, có thể dự đoán, so sánh, giải thích một số tính chất vật lý (nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy, độ tan trong nước...), tính chất hóa học (tính acid, base) giữa các hợp chất hữu cơ có cấu trúc tương tự nhau.

- Vận dụng hiểu biết về tính chất hóa học để có thể dự đoán, giải thích cơ chế các phản ứng khác nhau, đưa ra các phương pháp để phân biệt các hợp chất khác nhau dựa vào tính chất đặc trưng của chúng.

- Biết về phương pháp để làm tăng hoặc giảm mạch carbon từ nguyên liệu ban đầu, hiểu và vận dụng các quy tắc khác nhau (quy tắc Zaisev, quy tắc Markovnikov...) để dự đoán chiều hướng và sản phẩm chính của phản ứng.
- Hiểu về vai trò của áp suất, nhiệt độ, dung môi, xúc tác lên chiều hướng và tốc độ của phản ứng. Vận dụng kiến thức nhiệt động học để giải thích chiều xảy ra phản ứng.

- Biết được vai trò và một số ứng dụng cụ thể của các hợp chất hữu cơ trong ngành Lọc Hóa dầu, dược phẩm, hóa phẩm, vật liệu gia dụng...

b) Kỹ năng

- Vận dụng được tốt các kiến thức để có thể tự lựa chọn và đưa ra phương pháp thích hợp để điều chế các hợp chất khác nhau dựa trên nguồn nguyên liệu cho trước.
- Tác phong làm việc chuyên nghiệp, thành thạo trong việc thực hiện các thao tác trong phòng thí nghiệm, hiểu được những ảnh hưởng của các hóa chất sử dụng trong từng bài thí nghiệm, nhận thức đúng đắn và sử dụng đúng mục đích các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ.

c) Thái độ

- Hình thành nhận thức về tầm quan trọng của các kiến thức cơ bản mà học phần cung cấp và ứng dụng trong chuyên ngành mà sinh viên theo học

- Nhận thức được xu hướng phát triển của thế giới trong lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng của học phần trong xu hướng phát triển đó.
4. Học liệu
- Tài liệu bắt buộc:
[1] Paula Y. Bruice, Prentice Hall. Organic Chemistry: International edition, 2009.
[2] Trần Thị Việt Hoa. Hóa học hữu cơ. NXB ĐHQG TpHCM, 2007
- Tài liệu tham khảo:
[3] Nguyễn Trọng Thọ. Hoá hữu cơ. NXB Giáo dục, 2002.

[4] Lê Ngọc Thạch. Hóa học hữu cơ. NXB ĐHQG TpHCM, 2001.
[5] Graham Solomons, Craig B. Fryhle. Organic Chemistry 9th edition, 2007.
[6] Trần Doãn Thái. Các quá trình tổng hợp hóa hữu cơ. Tập 1. NXB KHKT, 2007.

[7] Trần Doãn Thái. Các quá trình tổng hợp hóa hữu cơ. Tập 2. NXB KHKT, 2007.

[8] Francis A. Carey and Richard J. Sundberg. Advanced Organic Chemistry: Part B: Reaction and Synthesis, 2008.
[9] Trần Doãn Thái. Bài tập cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 1. NXB KHKT, 2007.
[10] Trần Doãn Thái. Bài tập cơ sở hoá học hữu cơ. Tập 2. NXB KHKT, 2007.
5. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
a) Kiểm tra - đánh giá quá trình:     30 %

Bao gồm những hình thức kiểm tra – đánh giá sau: 

- Tham gia học tập trên lớp (đi học đầy đủ, đúng giờ, chuẩn bị bài tốt);
- Tham gia đầy đủ các buổi học bài tập;
 - Tích cực tham gia thảo luận, làm bài tập về nhà, sửa bài tập trên lớp và  các kiểm tra đột xuất,

         - Hoàn thành tốt các bài tiểu luận; 
         - Tham gia tích cực các hoạt động seminar theo nhóm.

- Tham gia, thực hiện đầy đủ các bài thí nghiệm: 15%
- Thực hiện việc báo cáo và bảo vệ tốt các bài thí nghiệm đúng tiến độ.
b) Kiểm tra – đánh giá giữa kỳ:     20%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính

- Thời lượng thi: 45-60 phút.

- Sinh viên không được sử dụng tài liệu trong phòng thi.
c)  Thi cuối kỳ:                              50%

- Hình thức thi: trắc nghiệm khách quan trên máy tính
- Thời lượng thi: 60 - 120 phút.
- Sinh viên không được sử dụng tài liệu trong phòng thi.

6. Yêu cầu đối với học phần

- Yêu cầu để được dự thi học phần Hóa hữu cơ: người học phải tham dự tối thiểu 80% số tiết của học phần (Nếu không thể tham gia buổi học vì lý do bất khả kháng sẽ có quyết định của Phòng Đào tạo và Hiệu trưởng) và không được nghỉ quá 2 buổi thí nghiệm, phải bảo vệ xong kết quả của tất cả các bài thí nghiệm và phải hoàn thành tất cả các báo cáo chuyên đề, các bài tiểu luận (nếu có). 
- Yêu cầu khi tham gia quá trình học tập: người học phải nghiên cứu giáo trình, tài liệu, chuẩn bị cho các bài học trên lớp. Trên lớp học, người học phải tích cực tham gia phát biểu xây dựng bài, tham gia thảo luận các vấn đề do giảng viên nêu ra trong quá trình giảng dạy...Người học không được đi trễ (nếu đi trễ sẽ bị đánh vắng mặt cho cả buổi học nhưng vẫn có thể cho tham gia buổi học), không trò chuyện, gây mất trật tự, không sử dụng máy tính (computer), ipad, điện thoại di động phải để ở chế độ rung hoặc tắt. Nếu vi phạm, sinh viên sẽ bị yêu cầu rời khỏi lớp học.

7. Nội dung chi tiết học phần và hình thức tổ chức dạy – học
	Thời gian
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy-học
	PPGD/ Yêu cầu SV
	Dự kiến CĐR đạt được sau khi kết thúc chương

	
	
	GIỜ LÊN LỚP
	TN/

TH/

TT
	
	

	
	
	LT
	BT
	Báo cáo chuyên đề
	
	
	

	Tuần 
	Chương 1. Nghiên cứu/ chiết tách hợp chất hữu cơ
1.1   Phương pháp kết tinh

1.2   Phương pháp chưng cất

1.3   Phương pháp thăng hoa

1.4   Phương pháp chiết

1.5   Phương pháp sắc ký


	2
	
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận
-Trình chiếu Powerpoint

- Xem video

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.2

- Tìm thông tin liên quan đến sự kết tinh, sự bay hơi, sự thăng hoa, quá trình trích ly, phương pháp sắc ký
	- Phân biệt được các hiện tượng kết tinh, thăng hoa, phương pháp chiết.
- Phân tích và lựa chọn được phương pháp phù hợp để tinh chế hợp chất cần thiết. 

	Tuần 
	Chương 2. Liên kết hóa học trong hữu cơ
2.1 Bản chất liên kết hóa học

2.2 Các dạng liên kết cơ bản σ và π
2.3 Sự tổ hợp sp3, sp2, sp

2.4 Năng lượng liên kết

2.5 Sự phân cực liên kết

2.6 Độ dài liên kết
	1
	0.5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.1

- Đọc lại tài liệu về liên kết hóa học đã học ở học phần hóa học đại cương, nghiên cứu về sự hình thành lai hóa và các dạng lai hóa, moment lưỡng cực…
	- Hiểu được cách hình thành liên kết hóa học, những dạng liên kết hóa học thường gặp trong hợp chất hữu cơ.
- Hiểu rõ về sự lai hóa, các dạng lai hóa, năng lượng liên kết hóa học, độ dài liên kết hóa học và ảnh hưởng của chúng lên hóa tính của hợp chất.

	Tuần 
	Chương 3. Các hiệu ứng trong hữu cơ
3.1 Hiệu ứng cảm ứng

3.2 Hiệu ứng liên hợp

3.3 Hiệu ứng siêu liên hợp

3.4 Hiệu ứng không gian

3.5 Ảnh hưởng các hiệu ứng đến tính axít bazơ và khả năng phản ứng hợp chất hữu cơ
	2
	1
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.1

- Tìm hiểu thông tin về các loại hiệu ứng trong hợp chất hữu cơ,nguyên nhân hình thành và ảnh hưởng của chúng lên lý tính và hóa tính của hợp chất.
	- Nắm chắc kiến thức về sự hình thành hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp, siêu liên hợp và hiệu ứng không gian.
- Vận dụng kiến thức, phân tích, dự đoán và so sánh được tính chất hóa học, tính chất vật lý của các hợp chất có cấu trúc tương tự nhau.

	Tuần 
	Chương 4. Phản ứng hữu cơ và cơ chế phản ứng
4.1 Đặc điểm phản ứng hữu cơ 

4.2 Cơ chế phản ứng thế ái

4.3 Cơ chế phản ứng tách loại

4.4 Cơ chế phản ứng cộng hợp
	2
	1
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.4

- Tìm hiểu về các đặc điểm đặc trưng của phản ứng hữu cơ so với phản ứng vô cơ
- Nghiên cứu các quy tắc được áp dụng để dự đoán sản phẩm của phản ứng
	- Biết được các đặc điểm đặc trưng của phản ứng hữu cơ
- Nắm vững các kiến thức về cơ chế của phản ứng thế, phản ứng tách loại và phản ứng cộng hợp

- Vận dụng tốt các quy tắc Zaitsev, Markovnikov để dự đoán sản phẩm chính của phản ứng

	Tuần 
	Chương 5. Các hợp chất alkane
5.1 Khái niệm

5.2 Danh pháp

5.3 Phương pháp điều chế

5.4 Tính chất vật lý

5.5 Tính chất hóa học

5.6 Ứng dụng
	2
	0.5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.2

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của các hợp chất alkane. Alkane trong dầu mỏ nói chung và dầu mỏ Việt Nam nói riêng
	- Biết rõ khái niệm, tên thông thường và tên theo IUPAC, tính chất vật lý đặc trưng của hợp chất alkane.
- Hiểu rõ về phản ứng halogen hóa, oxy hóa, cracking alkane...

- Hiểu được vai trò của alkane trong ngành Lọc hóa dầu.

	Tuần 
	Chương 6. Các hợp chất alkene
6.1 Khái niệm

6.2 Danh pháp

6.3 Phương pháp điều chế

6.4 Tính chất vật lý

6.5 Tính chất hóa học

6.6 Ứng dụng
	2
	1
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.3 &4

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của các hợp chất alkene. Hàm lượng alkene trong dầu mỏ và các sản phẩm chế biến dầu mỏ.
	- Biết rõ khái niệm, tên thông thường và tên theo IUPAC, tính chất đặc trưng của hợp chất alkene.

- Hiểu rõ về phản ứng cộng hợp, phản ứng oxy hóa, phản ứng trùng hợp của các hợp chất alkene...

- Hiểu được vai trò của các hợp chất alkene trong công nghiệp hóa dầu (sản xuất plastics, polymer...)

	Tuần 
	Chương 7. Các hợp chất alkadiene
7.1 Khái niệm

7.2 Danh pháp

7.3 Phương pháp điều chế

7.4 Tính chất vật lý

7.5 Tính chất hóa học

7.6 Ứng dụng
	1
	0.5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.7
- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của các hợp chất alkadiene. Ứng dụng quan trọng của alkadiene như butadiene, isoprene.
	- Biết rõ khái niệm, tên thông thường và tên theo IUPAC, tính chất đặc trưng của hợp chất alkadiene.

- Hiểu rõ về phản ứng cộng hợp, phản ứng trùng hợp của alkadiene...

- Hiểu được vai trò của các hợp chất alkadiene trong công nghiệp chất dẽo (nêu được một số ứng dụng cụ thể).

	Tuần 
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	
	
	Yêu cầu SV:

Ôn tập các kiến thức liên quan theo yêu cầu của giảng viên
	Nắm vững và cũng cố kiến thức đã học.

	Tuần 
	Chương 8. Các hợp chất carboxylic acid
8.1 Khái niệm

8.2 Danh pháp

8.3 Phương pháp điều chế

8.4 Tính chất vật lý

8.5 Tính chất hóa học

8.6 Ứng dụng
	2
	0.5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] Ch.23 &27

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của acid carboxylic.

- Các hợp chất carboxylic acid được sử dụng rộng rãi.
	- Biết rõ khái niệm, tên thông thường và tên gọi IUPAC, tính chất đặc trưng của carboxylic acid.

- Hiểu vai trò và ứng dụng của acid carboxylic và dẫn xuất ester.

- Biết được ứng dụng của acid carboxylic trong lĩnh vực sản xuất tơ sợi,sản xuất thuốc thuốc...

	Tuần 
	Chuyên đề: Nội quy an toàn trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ
	
	
	
	3
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Tìm hiểu về an toàn lao động trong phòng thí nghiệm

- Phương pháp xử lý khi xảy ra tai nạn trong phòng thí nghiệm
	- Hiểu được những mối nguy hiểm và các sự cố có thể xảy ra khi làm việc trong phòng thí nghiệm hóa hữu cơ

- Biết được cách sơ cấp cứu khi xảy ra sự cố do các hóa chất độc hại như kiềm, axít, thủy ngân.… gây ra

- Hiểu được cách thức xử lý khi xảy ra cháy nổ…

	Tuần 
	Chương 9. Dẫn xuất halogen
9.1 Khái niệm

9.2 Danh pháp

9.3 Phương pháp điều chế

9.4 Tính chất vật lý

9.5 Tính chất hóa học

9.6 Ứng dụng
	2
	1
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.4 & 6

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của các hợp chất halogen.Vai trò của dẫn xuất halogen trong ngành Hóa dầu.Các dẫn xuất halogen được sử dụng rộng rãi.
	- Biết rõ khái niệm, tên thông thường và tên theo IUPAC, tính chất đặc trưng của dẫn xuất halogen.

- Hiểu rõ về phản ứng SN1, SN2, E1, E2 đối với các dẫn xuất halogen.

- Hiểu vai trò và ứng dụng của hợp chất Grignard.

- Biết được ứng dụng của một số dẫn xuất halogen trong ngành sản xuất nhựa, chất dẽo, thuốc trừ sâu, dung môi...

	Tuần 
	Thực hành: Tổng hợp aspirin
	
	
	
	4
	PPGD: 

Thực hành trong phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc hướng dẫn thực hành của GV cung cấp

- Ôn tập kiến thức liên quan đến tính chất của các hợp chất carboxylic acid
	- Nắm vững kiến thức về tính chất của hợp chất carboxylic acid
- Biết cách sử dụng các dụng cụ thủy tinh, cách thao tác với axít đậm đặc

- Hiểu và biết cách lắp đặt, sử dụng hệ thống lọc dưới áp suất thấp

	Tuần 
	Chương 8. Các hợp chất hydrocacbon thơm
10.1 Khái niệm

10.2 Danh pháp

10.3 Phương pháp điều chế

10.4 Tính chất vật lý

10.5 Tính chất hóa học

10.6 Ứng dụng
	2
	1
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1], Ch.7

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của các hợp chất hydrocarbon thơm. 

- Vai trò của hydrocarbon thơm trong ngành  Lọc hóa dầu.

- Ứng dụng quan trọng của BTX trong ngành Hóa dầu.
	- Biết rõ khái niệm, tên thông thường và tên theo IUPAC, tính chất đặc trưng của hợp chất hydrocarbon thơm.

- Hiểu rõ về phản ứng thế ái điện tử, phản ứng oxy hóa, alkyl hóa....

- Hiểu được vai trò của các hydrocarbon thơm trong sản xuất và pha chế xăng, sản xuất dung môi, trong công nghiệp hóa dầu như sản xuất tơ sợi.

	Tuần 
	Thực hành: Tổng hợp nitrobenzene
	
	
	
	4
	PPGD: 

Thực hành trong phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc hướng dẫn thực hành của GV cung cấp

- Ôn tập kiến thức liên quan đến tính chất của các dẫn  xuất hydrocarbon thơm
	- Nắm vững kiến thức về tính chất của hdrocarbon thơm
- Biết cách sử dụng các dụng cụ thủy tinh
- Hiểu và biết cách thực hiện phương pháp lọc, cô quay chân không.

	Tuần 
	Chương 11. Các hợp chất alcohol
11.1 Khái niệm

11.2 Danh pháp

11.3 Phương pháp điều chế

11.4 Tính chất vật lý

11.5 Tính chất hóa học

11.6 Ứng dụng
	2
	0.5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] Ch.10

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của alcohol.

- Ứng dụng của các hợp chất alcohol trong công nghiệp và đời sống.
	- Nắm vững khái niệm, tên thông thường và tên gọi IUPAC, tính chất đặc trưng của alcohol.

- Biết được các ứng dụng của alcohol trong đời sống và trong công nghiệp (dung môi, sản xuất giấm, nguyên liệu trung gian...), sản xuất olefin (MTO)...

	Tuần 
	Thực hành: Tổng hợp ethyl acetate
	
	
	
	4
	PPGD: 

Thực hành trong phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc hướng dẫn thực hành của GV cung cấp

- Ôn tập kiến thức liên quan đến tính chất của các hợp chất alcohol
	- Nắm vững kiến thức về tính chất của hợp chất alcohol
- Biết cách sử dụng các dụng cụ thủy tinh, cách thao tác với axít đậm đặc

- Hiểu và biết cách sử dụng các thiết bị sinh hàn, cách lắp đặt hệ thống thí nghiệm, hệ thống chưng cất đơn giản.
- Thực hiện thành thạo phương pháp chiết.

	Tuần 
	Chương 12. Các hợp chất carbonyl
12.1 Khái niệm

12.2 Danh pháp

12.3 Phương pháp điều chế

12.4 Tính chất vật lý

12.5 Tính chất hóa học

12.6 Ứng dụng
	2
	0.5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] Ch.18

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của carbonyl.

- Ứng dụng của các hợp chất carbonyl công nghiệp hóa học.
	- Nắm vững khái niệm, tên thông thường và tên gọi IUPAC, tính chất đặc trưng của hợp chất carbonyl.

- Biết được các ứng dụng của hợp chất carbonyl trong công nghệ hóa chất, sản xuất thuốc nhuộm, dược phẩm, dung môi, hương liệu thực phẩm, tơ sợi (Nilon 6 và Nilon-6,6)

	Tuần 
	Chương 13. Các hợp chất amine
13.1 Khái niệm

13.2 Danh pháp

13.3 Phương pháp điều chế

13.4 Tính chất vật lý

13.5 Tính chất hóa học

13.6 Ứng dụng
	2
	0.5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] Ch.17

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của amine.

- Ứng dụng của các hợp chất amine trong công nghiệp hóa chất và đời sống.
	- Nắm vững khái niệm, tên thông thường và tên gọi IUPAC, tính chất đặc trưng của hợp chất amine.

- Biết được ứng dụng của amine trong sản xuất phẩm nhuộm, sản xuất dược phẩm, sản xuất tơ sợi, sản xuất chất phụ gia, chất chống oxy hóa, chất ức chế, chất bảo quản sản phẩm xăng dầu.

	Tuần 
	Chương 14. Các hợp chất phenol
14.1 Khái niệm

14.2 Danh pháp

14.3 Phương pháp điều chế

14.4 Tính chất vật lý

14.5 Tính chất hóa học

14.6 Ứng dụng
	2
	0.5
	
	
	PPGD: 

- Thuyết trình, thảo luận

-Trình chiếu Powerpoint

Yêu cầu SV:

- Đọc tài liệu [1] Ch.10

- Tìm hiểu về khái niệm, cách gọi tên, các tính chất đặc trưng của phenol.

- Phương pháp sản xuất phenol trong công nghiệp

- Ứng dụng của các hợp chất phenol trong công nghiệp hóa chất và đời sống, trong ngành chế biến dầu khí
	- Nắm vững khái niệm, tên thông thường và tên gọi IUPAC, tính chất đặc trưng của hợp chất phenol.

- Phân biệt được sự khác biệt về tính chất hóa học giữa phenol và các hợp chất alcohol, sự ảnh hưởng của các nhóm thế lên tính chất của phenol.

- Biết được ứng dụng của 
các hợp chất phenol trong sản xuất chất dẽo (phenolformaldehyde...), chất chống oxy hóa, chất ức chế, chất bảo quản monomer và các sản phẩm hóa dầu...

	Tuần 
	Thực hành: Tổng hợp 
β-naphthol da cam
	
	
	
	4
	PPGD: 

Thực hành trong phòng thí nghiệm

Yêu cầu SV:

- Đọc hướng dẫn thực hành của GV cung cấp

- Ôn tập kiến thức liên quan đến tính chất của các hợp chất phenol và amine
	- Nắm vững kiến thức về tính chất của hợp chất của phenol và amine

- Biết cách sử dụng các dụng cụ thủy tinh, cách thao tác với axít đậm đặc

- Tự lắp đặt và sử dụng dụng thành thạo hệ thống lọc dưới áp suất thấp.




8. Thông tin về GV/ nhóm GV
1. Họ và tên: Phan Thanh Sơn Nam
Chức danh khoa học (học hàm, học vị): PGS. TS
Địa chỉ liên hệ: Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại, email:

Các hướng nghiên cứu chính:

2. Họ và tên: Đỗ Chiếm Tài

Chức danh khoa học (học hàm, học vị): Tiến sĩ

Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Lọc – Hóa dầu, Khoa Dầu khí, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam 

Email: taidc@pvu.edu.vn

Hướng nghiên cứu chính: 

         
+ Chất ức chế, chất chống oxy hóa;

         
+ Tổng hợp và nghiên cứu cấu trúc và hoạt tính sinh học, hoạt tính chống oxy hóa của các hợp chất mới
Bà Rịa, ngày.........tháng.......năm 2014
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